
Thành phố Quốc gia

1 Phạm Thị Thanh Xuân 6A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Nguyễn Thị Luyến

2 Phạm Thị Thanh Xuân 6A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Luyến

3 Đào Như Quỳnh 6A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Luyến

4 Đặng Vũ Bảo An 6A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Luyến

5 Đặng Gia Thái 6A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Nguyễn Thị Luyến

6 Đặng Gia Thái 6A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Luyến

7 Lê Trang Nguyên 6A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Luyến

8 Lê Thảo Vân 6A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Nguyễn Thị Luyến

9 Lê Thảo Vân 6A Vinh Quang Bạc CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Luyến

10 Phùng Minh Quang 6A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Nguyễn Thị Luyến

11 Phùng Minh Quang 6A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Luyến

12 Phạm Đình Trung 6A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Nguyễn Thị Luyến

13 Phạm Đình Trung 6A Vinh Quang Bạc CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Nguyễn Thị Luyến

14 Nguyễn Bách Diệp 6A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Luyến

15 Phùng Nguyên Phương 6A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Luyến

16 Phùng Nguyên Phương 6A Vinh Quang Bạc CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Nguyễn Thị Luyến

17 Nguyễn Thành Trung 6A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Nguyễn Thị Luyến

18 Mai Thu Phương 7A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Vũ Hồng Sáng

19 Lê Thị Thùy 7A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Vũ Hồng Sáng
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20 Lê Thị Ngọc Hà 7A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Vũ Thị Hương

21 Lê Thị Ngọc Hà 7A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Vũ Thị Hương

22 Phạm Đăng Phong 7A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Vũ Thị Hương

23 Đặng Quang Khôi 7A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Vũ Thị Hương

24 Vũ Xuân Tuyển 7E Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Phan

25 Trần Tấn Sang 8A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Nguyễn Thị Hiền

26 Trần Tấn Sang 8A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Vũ Thị Khen

27 Trần Tấn Sang 8A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Vũ Thị Khen

28 Lê Thị Trúc Diễm 8A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Vũ Thị Khen

29 Lê Thị Trúc Diễm 8A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Vũ Thị Khen

30 Phạm Lan Hương 8A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Vũ Thị Khen

31 Nguyễn Văn Đại 8A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Vũ Thị Khen

32 Nguyễn Văn Đại 8A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Vũ Thị Khen

33 Phạm Vũ Thu Phương 8A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Vũ Thị Khen

34 Nguyễn Thị Phương Diễm 8A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Vũ Thị Khen

35 Lê Huyền Trang 8A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Nguyễn Thị Hiền

36 Nguyễn Thanh Mai 8A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Vũ Thị Khen

37 Đào Thị Bích Phượng 9D Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Luyến

38 Lương Tuấn Khanh 9A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Nguyễn Thị Ngọc

39 Phạm Thị Huế 9A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc

40 Phạm Thị Huế 9A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc

41 Nguyễn Thị Kim Oanh 9A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc

42 Nguyễn Ngọc Hân 9A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc

43 Nguyễn Ngọc Hân 9A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc

44 Lê Thị Thu Hằng 9A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc



45 Lê Thị Thu Hằng 9A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc

46 Lương Thị Hải Hà 9A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc

47 Lương Thị Hải Hà 9A Vinh Quang Bạc CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc

48 Lương Thị Hải Hà 9A Vinh Quang Bạc CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc

49 Lâm Thiên Quyền 9A Vinh Quang Bạc CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Nguyễn Thị Ngọc

50 Lâm Thiên Quyền 9A Vinh Quang Bạc CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Nguyễn Thị Ngọc

51 Lâm Thiên Quyền 9A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc

52 Lê Long Vũ 9A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Nguyễn Thị Ngọc

53 Trần Tấn Sang 8A Vinh Quang Huy chương Bạc
CT TNHH GIÁO 

DỤC EDMICRO
AMC8 Trần Cao Soàn

54 Trần Tấn Sang 8A Vinh Quang Huy chương Đồng
CT Cổ Phần Giáo 

Dục TITAN
SASMO Trần Cao Soàn

55 Trần Tấn Sang 8A Vinh Quang Khuyến khích
HỘI TOÁN HỌC 

VIỆT NAM
VMTC Trần Cao Soàn

56 Trần Tấn Sang 8A Vinh Quang Vàng CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Vũ Thị Khen

57 Lê Thị Trúc Diễm 8A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Vũ Thị Khen

58 Nguyễn Văn Đại 8A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Vũ Thị Khen

59 Phạm Lan Hương 8A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Anh Vũ Thị Khen

60 Nguyễn Ngọc Hân 9A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc

61 Lương Thị Hải Hà 9A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc

62 Phạm Thị Huế 9A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc

63 Lâm Thiên Quyền 9A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Toán Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc

64 Lương Thị Hải Hà 9A Vinh Quang Vàng CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Nguyễn Thị Ngọc

65 Lâm Thiên Quyền 9A Vinh Quang Vàng CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Nguyễn Thị Ngọc

66 Phạm Văn Phong 9A Vinh Quang Đồng CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Nguyễn Thị Ngọc

67 Lê Long Vũ 9A Vinh Quang Khuyến khích CT cổ phần FPT Violympic Vật lý Nguyễn Thị Ngọc



68 Nguyễn Ngọc Hân 9A Vinh Quang Khuyến khích

CT CP VTC

 TRUYỀN 

THÔNG

 TRỰC TUYẾN

IOE Phạm Thị Phương Thủy

HIỆU TRƯỞNG

Vinh Quang, ngày  31 tháng 5 năm  2022


